
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,007.09 -0.22% -32.78%
VN30 1,005.19 -0.31% -34.55%
HNX 205.31 -0.60% -56.68%
UPCOM 71.65 1.07% -36.41%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 518.32
Tổng GTGD (tỷ) 8,615.94 -6.42% -72.27%

INTRADAY VNINDEX 30/12/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 17,330 0.58% -32.91%
FUEMAV30 11,920 -0.17% -34.11%
FUESSV30 12,480 -0.08% -34.32%
FUESSV50 14,050 1.37% -38.65%
FUESSVFL 14,350 0.00% -36.17%
FUEVFVND 22,400 0.81% -20.14%
FUEVN100 12,950 0.31% -39.71%

VN30F2306 977 0.38%
VN30F2303 990 0.42%
VN30F2302 1,000 1.01%
VN30F2301 1,005 1.16%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,094.50 0.00% -9.37%
Shanghai 3,089.26 0.51% -15.13%
Kospi 2,236.40 0.00% -24.89%
Hang Seng 19,781.41 0.20% -15.46%
STI (Singapore) 3,251.32 0.06% 4.09%
SET (Thái Lan) 1670.36 0.55% 0.77%
Dầu Brent ($/thùng) 83.54 -0.36% 9.20%
Vàng ($/ounce) 1,822.70 -0.07% 0.10%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.97% 204 416
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 180
TPCP - 5 năm 4.79% 4 378
TPCP - 10 năm 4.90% 4 290
USD/VND 23,703 -0.11% 3.33%
EUR/VND 25,822 -0.11% -2.44%
CNY/VND 3,460 0.14% -5.41%
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Chứng khoán châu Á tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư trông đợi vào ngày cuối
cùng của năm 2022 về một kịch bản lạc quan sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy
chính sách tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang đang làm giảm áp lực lạm
phát, bất chấp những lo ngại về các trường hợp COVID ở Trung Quốc vẫn còn. Thị
trường Hàn Quốc nghỉ lễ hôm nay.

Tổng cục Thống kê công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 2022. Về kinh 
tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8.02% so với năm trước, đạt 
mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Bình 
quân năm 2022, CPI tăng 3.15%, lạm phát cơ bản tăng 2.59% so với năm 2021, đạt 
mục tiêu Quốc hội đề ra. Với mức tăng này, kinh tế Việt Nam là điểm sáng của thế 
giới năm 2022.

Ngày thực hiện

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, thị trường dường như không mấy biến 
động với thanh khoản biến mất. VN-Index lập đỉnh kỷ lục vào ngày 06/01/2022 với 
mức giá đóng cửa 1,528 điểm, sau đó chính thức bước vào xu hướng giảm giá và 
đã đánh mất 521 điểm (tương đương 34%) trong vòng một năm, quay trở về mặt 
bằng giá tháng 11/2020.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 80,000     -0.87% 1.14% 2,044,736        2,448,388        
BID 38,600     -3.50% -1.03% 5,023,433        5,206,715        
CTG 27,250     0.93% -1.45% 3,087,293        4,906,064        
TCB 25,850     -0.39% -6.34% 5,187,786        4,273,491        
VPB 17,900     0.56% -2.45% 24,179,806     28,294,195      
MBB 17,100     -1.72% -3.66% 9,988,703        10,691,617      
HDB 15,950     0.31% -6.18% 3,458,300        3,796,362        
TPB 21,050     -1.64% -4.32% 4,325,192        6,314,101        
STB 22,500     0.67% -4.26% 18,164,597     26,050,739      
VIB 19,000     0.53% -3.31% 3,751,357        3,368,447        
ACB 21,900     -0.45% -4.37% 2,592,357        3,417,105        
NVL 14,000     -4.44% -7.28% 18,675,804     29,914,772      
KDH 26,500     -5.19% 0.95% 1,124,685        2,323,054        
PDR 13,600     1.49% 4.21% 15,662,776     15,637,341      
GAS 101,500  -1.07% 0.00% 333,355           348,468            
POW 10,650     1.43% -2.74% 20,904,143     9,689,692        
PLX 31,700     1.12% 2.59% 826,484           1,473,226        
VIC 53,800     0.37% -2.36% 3,906,883        4,040,428        
VHM 48,000     0.42% -3.61% 2,323,487        3,979,775        
VRE 26,300     -0.75% 1.94% 3,249,110        3,827,637        
VNM 76,100     -1.17% -0.13% 2,251,791        2,901,200        
MSN 93,000     -1.06% -2.11% 664,951           1,407,395        
SAB 166,900  -3.47% -4.63% 346,858           377,522            
BVH 46,600     0.22% -2.71% 539,040           641,259            
VJC 109,500  0.27% -1.79% 296,652           707,702            
FPT 76,900     0.92% -1.41% 1,139,549        1,508,904        
MWG 42,900     0.00% -6.33% 2,877,551        3,566,616        
GVR 13,800     0.00% -3.83% 1,668,914        1,626,697        
SSI 17,700     0.57% -3.28% 21,415,479     16,415,191      
HPG 18,000     0.00% -1.91% 26,819,764     32,717,477      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Xem xét đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường cho xăng, dầu xuống mức sàn 
trong năm 2023, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh 
nghiệp khi giá xăng dầu vẫn ở mức cao.
VIC: CEO Lê Thị Thu Thủy cho biết mục tiêu của VinFast là bán được 1 triệu xe 
điện trên toàn cầu trong 5-6 năm tới, trong khi Tesla mất 12 năm để bán được 
100,000 chiếc xe điện đầu tiên.
MSN: Bắt đầu từ tháng 9/2022, MSN ra mắt chương trình Hội viên WIN độc 
quyền, đến nay đã thu hút được 600,000 khách hàng tham gia và đóng góp 
gần 60% doanh thu của các cửa hàng WIN.
GVR: Ngày 28/12, HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thông qua 
nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trong đó, chỉ tiêu 
doanh thu hợp nhất giảm 5% xuống còn gần 28.3 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế giảm 24% xuống còn 4.9 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 
27% xuống còn 3.88 ngàn tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Tổ công tác của Thủ tướng đang yêu cầu Novaland bán bớt dự án chưa 
triển khai để cơ cấu lại doanh nghiệp, tập trung làm những dự án đang triển 
khai.

VCB: Dự kiến đến hết năm 2022, tổng tài sản của VCB ước đạt hơn 1.6 triệu tỷ 
đồng; huy động vốn từ thị trường 1 đạt gần 1.3 triệu tỷ đồng; Tín dụng ước 
đạt trên 1.1 triệu tỷ đồng. Đáng lưu ý, tỷ trọng tín dụng bán lẻ của 
Vietcombank đã tăng từ 40% năm 2017 lên trên 55% năm 2022. Cơ cấu thu 
nhập chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng.

Nội dung

Kiến nghị NHNN phân bổ chỉ tiêu tín dụng ngay từ đầu năm cho các ngân hàng;

Tổng thống Mỹ ký dự luật 1,700 tỷ USD, Ukraine được viện trợ khủng;

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 chính thức vượt 400 tỷ USD;

Giá khí đốt tự nhiên châu Âu trở lại mức trước khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra.

Thống đốc BOJ bác bỏ khả năng thoát khỏi chính sách tiền tệ nới lỏng trong ngắn hạn;

Bloomberg: Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á năm 2022;
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